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	HĐND TỈNH ĐỒNG NAI

BAN VĂN HÓA-XÃ HỘI

Số:  171 /BC-BVHXH 
	     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 Biên Hòa, ngày   27   tháng   9    năm  2006



BÁO CÁO THẨM TRA


QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI TỈNH  ĐỒNG NAI  

                         THỜI KỲ 2006-2020 TRÊN LĨNH VỰC VĂN HÓA XÃ HỘI

 
 Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh được quy định tại điều 55 Luật tổ chức HĐND và UBND, điều 36 về Quy chế hoạt động của HĐND và điều 27, 31 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND.
Theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2006-2020 trên lĩnh vực Văn hóa-Xã hội như sau:
* Hồ sơ gửi thẩm tra gồm:

- Tờ trình số 6263/TTr- UBND tỉnh về Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2006-2020.
- Dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT-XH tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2006-2020 của HĐND tỉnh khóa VII kỳ họp thứ 9.

- Báo cáo thẩm định số 64/BC-STP ngày 20/9/2006 của Sở Tư pháp về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT-XH tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2006-2020.

- Báo cáo tổng hợp quy hoạch phát triển KT-XH tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2006-2020.
Căn cứ điều 27 Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật HĐND, UBND hồ sơ gửi thẩm tra là đầy đủ.

* Cơ sở để thẩm tra:

Ngoài các căn cứ chủ yếu mà UBND tỉnh nghiên cứu để xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2006-2020, Ban Văn hóa-Xã hội còn đối chiếu các quy định của Chính phủ tại hai văn bản:

- Quyết định số 123/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-TW ngày 29/8/2005 của Bộ Chính trị về phát triển KT-XH và đảm bảo quốc phòng- an ninh vùng Đông Nam bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020.

- Thông báo số 60/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị Ban chỉ đạo tổ chức điều phối phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
* Phạm vi, nội dung thẩm tra:

Căn cứ tờ trình và báo cáo chi tiết của UBND tỉnh và ý kiến thảo luận, đóng góp tại phiên họp thẩm tra, Ban Văn hóa-Xã hội cơ bản nhất trí với các nội dung đã trình bày. Trong đó, đề nghị cơ quan soạn thảo Quy hoạch xem xét, sửa đổi bổ sung các vấn đề đã được đóng góp trực tiếp tại buổi thẩm tra của Ban.

          Về một số nội dung chính trong Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2006-2020 trên lĩnh vực Văn hóa-Xã hội, Ban Văn hóa-Xã hội có ý kiến như sau: 
 I. Đánh giá tổng quát tình hình phát triển Văn hóa-Xã hội tỉnh Đồng Nai giai đoạn 1996-2005 và xuất phát điểm phát triển.

Trên lĩnh vực Văn hóa- Xã hội, đề án đã đánh giá tổng quát, thực trạng tình hình phát triển giáo dục-đào tạo, y tế, văn hóa- thông tin, thể dục- thể thao,  chính sách, lao động- xã hội của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 1996-2005, làm cơ sở  xuất phát điểm, để xây dựng đề án phát triển thời kỳ 2006-2020.

1. Giáo dục- Đào tạo:
             Số trẻ đi nhà trẻ giai đoạn 2001-2005 tăng gấp 5 lần so với giai đoạn 1996-2000. Năm 2005, số trẻ đi mẫu giáo đạt tỷ lệ là 60,4%, đạt chỉ tiêu của Nghị quyết số 40/2002/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh là 60%. Số học sinh phổ thông các lớp tăng liên tục trong các năm qua. Tỉ lệ học sinh phổ thông lưu ban, bỏ học chỉ còn dưới 1,5%. Toàn tỉnh đã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập tiểu học năm 1998 và phổ cập THCS năm 2004. Hệ thống các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp ngày càng phát triển, số học sinh bình quân mỗi năm được tuyển từ 4000-5000 học sinh. Toàn tỉnh hiện có 45 trường đạt chuẩn Quốc gia. 100% phường, xã có trung tâm học tập cộng đồng và 94 trung tâm, cơ sở tin học, ngoại ngữ. Thực hiện chủ trương xây dựng trường lớp theo hướng chuẩn hóa và hiện đại hóa, hiện có 29,4% phòng học của trường tiểu học, 51,2% của trường THCS, 90,9% của trường THPT được xây dựng kiên cố.

2. Về Y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân:

Đến nay, mạng lưới y tế đã được xây dựng từ cấp tỉnh đến xuống tận phường, xã. Hiện có 5 bệnh viện đa khoa tỉnh và khu vực, 4 bệnh viện chuyên khoa, 6 trung tâm y tế huyện có bệnh viện, 5 trung tâm y tế và trạm kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm cấp tỉnh, 13 phòng khám khu vực, 171/171 trạm y tế phường, xã. Cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư nâng cấp và chuẩn hóa kỹ thuật, nhất là ở tuyến tỉnh. Hiện toàn tỉnh có 695 bác sĩ, trong đó có 14 thạc sĩ, 140 bác sĩ chuyên khoa cấp I, 10 bác sĩ chuyên khoa cấp II. Tỷ lệ bình quân 3 bác sĩ/ 1 vạn dân. Chính sách BHYT, khám chữa bệnh cho người nghèo, khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi được thực hiện tích cực. Các chương trình y tế Quốc gia, y tế cộng đồng thực hiện đạt kết quả. Một số dịch bệnh đã giảm đáng kể. Các chương trình phòng chống bệnh xã hội như phòng chống lao, bệnh phong cũng đạt kết quả rõ rệt. Chương trình phòng chống HIV/AIDS cũng đã được thực hiện tích cực. 98% trẻ em trong độ tuổi được tiêm phòng đủ 6 loại vacin phòng bệnh. Tỉ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm xuống còn 20%, 
- Công tác Dân số- Gia đình và trẻ em có nhiều tiến bộ. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm từ 1,41% năm 2001 xuống còn 1, 27% năm 2005.

3. Văn hóa-Thông tin:

Toàn tỉnh có 1 trung tâm văn hóa và 1 thư viện tỉnh; 8/11 huyện, thị xã, thành phố có trung tâm văn hóa-thể thao và thư viện; 56/171 xã, phường, thị trấn có trung tâm văn hóa-thể thao cơ sở và 6 nhà văn hóa dân tộc, 105/171 xã, phường có bưu điện văn hóa.

Phong trào “Toàn dân xây đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng. Năm 2005, toàn tỉnh có 87% số hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa; 75,2% ấp khu phố đạt danh hiệu khu phố văn hóa; 61% xã, phường, thị trấn làm tốt công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, ma túy.

Hiện toàn tỉnh có 31 di tích lịch sử và văn hóa được xếp hạng, trong đó có 24 di tích cấp Quốc gia. Thời gian qua, nhiều di tích lịch sử, văn hóa được tu bổ, tôn tạo như lăng mộ, đền thờ các danh nhân, các di tích cách mạng…

Công tác thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan, hệ thống phát thanh- truyền hình từng bước được đầu tư trang thiết bị, cơ bản đáp ứng được yêu cầu về thông tin thời sự, học tập và giải trí cho nhân dân trong tỉnh. Đến nay, thời lượng phát thanh tăng gấp 6 lần, thời lượng truyền hình tăng gấp 5,5 lần so với năm 1995. Toàn tỉnh hiện có 9 đài truyền thanh cấp huyện, 147 đài, trạm truyền thanh cấp xã, phường.

 4. Về thể dục thể thao:

Hiện tỉnh đã hoàn thành quy hoạch khu liên hợp thể dục- thể thao, đã hoàn tất phần xây dựng cơ bản khu Trung tâm thể dục- thể thao, đang tiến hành nâng cấp khu vực sân vận động tỉnh. Cấp huyện và cấp phường, xã cũng có quy hoạch đất xây dựng nhà tập, nhà thi đấu, sân vận động.
Phong trào rèn luyện thể dục- thể thao được đẩy mạnh trong nhân dân. Năm 2005, tỷ lệ người tham gia tập luyện thể dục- thể thao thường xuyên đạt 17%. Các hoạt động xã hội hóa thể dục- thể thao quần chúng phát triển nhanh. Toàn tỉnh có 720 cơ sở tập luyện thể dục- thể thao, 203 câu lạc bộ võ thuật ngoài công lập.

Thể thao thành tích cao của tỉnh bước đầu đã khẳng định được vị trí ở một số môn mũi nhọn như cờ vua, cầu mây, karatedo, taekondo, thể dục thể hình. Hiện có 100 vận động viên cấp cao, trong đó có 30 kiện tướng.

5/ Về thực hiện chính sách lao động và xã hội:

 Việc thực hiện chính sách lao động trong thời gian qua đã đạt được kết quả tích cực do kết hợp nhiều biện pháp như phát triển các ngành nghề kinh doanh, sản xuất, khuyến khích các hoạt động đào tạo nghề, dịch vụ tư vấn việc làm, đưa lao động đi làm việc nước ngoài , đã làm giảm tỷ lệ thất nghiệp ở đô thị từ 4,5% vào năm 2001 xuống còn 3,4% năm 2005. Nâng tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở nông thôn từ 76% năm 2001 lên 84% năm 2005.

Hiện toàn tỉnh có 8 Trường dạy nghề, 11 Trung tâm dạy nghề và 47 cơ sở dạy nghề khác. Từ năm 1996-2005, các trường, Trung tâm và các cơ sở dạy nghề đã đào tạo nghề cho 326.000 lao động. Ngoài ra, các doanh nghiệp tự đào tạo nghề sau tuyển dụng được gần 150.000 người. Hiện nay tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề trong toàn tỉnh đạt 32%.

Thực hiện lồng ghép với các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình xóa đói giảm nghèo của tỉnh đã tạo được sự chuyển biến cơ bản về xóa đói giảm nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 12,6% năm 2000 xuống còn 0,89% theo chuẩn nghèo của quốc gia( 9,8% theo chuẩn nghèo của tỉnh) năm 2005. 
Chính sách thương binh, liệt sĩ và người có công được thực hiện tốt. 100% Bà mẹ Việt Nam anh hùng được phụng dưỡng. Chương trình xây dựng nhà tình nghĩa của tỉnh cơ bản hoàn thành. Các chính sách bảo trợ xã hội, giải quyết trợ cấp cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện kịp thời, đạt hiệu quả.

Tóm lại, Ban Văn hóa-Xã hội nhất trí với đánh giá thực trạng phát triển KT-XH của UBND tỉnh trong 10 năm qua. Sự nghiệp phát triển văn hóa- xã hội của tỉnh đã đạt được nhiều tiến tiến bộ khả quan. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Hệ thống trường lớp đều khắp và đa dạng tạo điều kiện học tập cho mọi người. Nguồn lao động dồi dào, đáp ứng khá tốt yêu cầu phát triển của tỉnh. Mạng lưới y tế đã đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Các cơ sở dịch vụ văn hóa thể dục- thể thao phát triển đã đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, luyện tập thể dục- thể thao của nhân dân. Các chương trình, mục tiêu xóa đói- giảm nghèo, giải quyết việc làm đều vượt so với mặt bằng chung của cả nước. 

Tuy nhiên, so với tốc độ phát triển kinh tế  của tỉnh trong thời gian qua, sự nghiệp phát triển văn hóa- xã hội chưa theo kịp. Chỉ số HDI của Đồng Nai năm 2003 là 0,755 là mức trung bình của cả nước. Nguồn nhân lực được đào tạo tuy dồi dào nhưng tỷ lệ đội ngũ cán bộ khoa học- kỹ thuật, công nghệ cao không nhiều. Chất lượng đào tạo nghề thấp. Chưa có cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về công tác lâu dài cho tỉnh. Các dịch vụ xã hội chất lượng cao về văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục- thể thao còn thiếu và yếu. Ngành y tế còn thiếu nhiều bác sĩ. Dù có nhiều cố gắng, nhưng vẫn còn nhiều cơ sở khám, điều trị bệnh cần sửa chữa, nâng cấp, bổ sung trang thiết bị. Một số Trung tâm văn hóa thể thao cơ sở hoạt động kém hiệu quả. Nhà ở và các dịch vụ đi kèm cho lao động ở các Khu công nghiệp chưa đáp ứng được đầy đủ. Tệ nạn ma túy, mại dâm vẫn diễn ra phức tạp. Số người nhiễm HIV/AIDS tăng bình quân hàng năm từ 15-20%. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” chưa vững chắc và đi vào chiều sâu. Điều kiện sống giữa các vùng nông thôn và thành thị còn chênh lệch nhau nhiều. Chưa huy động mạnh mẽ các nguồn lực khác tham gia vào các hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa- xã hội.
II. Về phương hướng, mục tiêu phát triển văn hóa- xã hội thời kỳ 2006-2020:
 Đề án đã xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, các công trình trọng yếu, lĩnh vực ưu tiên, giải pháp về huy động vốn và sử dụng vốn của từng công trình dự án, có đánh giá tiềm năng cơ hội, thách thức để có cơ sở và tính khả thi thực hiện trong thời gian tới với một số nội dung chủ yếu sau:

- Đến năm 2020, trẻ em trong độ tuổi đến nhà trẻ đạt 50%, trẻ mẫu giáo đến lớp đạt 100%. Đến năm 2015, 100% trẻ em trong tuổi đi học phổ thông đến trường. Tỉ lệ lao động có trình độ cao đẳng, đại học đạt 15% vào năm 2015, 18% vào năm 2020.

Đến năm 2010, hoàn thành phổ cập bậc trung học, thực hiện kiên cố hóa 100% cơ sở trường lớp, đảm bảo đủ trang thiết bị cho hoạt động dạy và học; trường học có đủ các phòng học và phòng chức năng; 35% số trường tiểu học, 50% số trường trung học cơ sở và 80% số trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Nâng trường Cao đẳng sư phạm thành trường Đại học cộng đồng và một số trường trung học chuyên nghiệp thành trường Cao đẳng. Đến năm 2015 phát triển thêm 2-3 trường cao đẳng, 4-5 trường đại học tập trung. 

- Giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi xuống còn dưới 15% vào năm 2010, dưới 5% vào năm 2015, dưới 2% vào năm 2020. Nâng tuổi thọ trung bình của dân số lên 76 tuổi vào năm 2010, 77 tuổi vào năm 2015, 78 tuổi vào năm 2020. Nâng cấp toàn bộ 5 bệnh viện đa khoa hiện có đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng II vào giai đoạn 2010-2015. Đến năm 2010, xây dựng mới bệnh viện đa khoa tỉnh với qui mô 700 giường bệnh đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng I. Xây mới bệnh viện Lao và bệnh phổi, bệnh viện Y học cổ truyền, Trung tâm chuyên khoa mắt- răng- hàm- mặt- tai- mũi- họng, bệnh viện Phụ sản, Trung tâm cấp cứu.

Khuyến khích đầu tư bệnh viện ngoài công lập, đến 2010 có 2-3 bệnh viện đạt tiêu chuẩn quốc tế, 3-4 bệnh viện cơ sở dịch vụ  khám chữa bệnh chất lượng cao. Xây dựng 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế vào năm 2010.

- Đến năm 2010, 100% phường, xã có Trung tâm văn hóa- thể thao, 98% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 97% ấp, khu phố đạt danh hiệu ấp, khu phố văn hóa. Xây dựng mới Trung tâm thông tin triển lãm, Nhà hát lớn, Trung tâm chiếu phim, Nhà văn hóa công nhân Khu công nghiệp, công trình Thế giới Tuổi thơ, nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh.
- Giảm tỉ lệ tăng dân số tự nhiên xuống còn 1,15% vào năm 2010, 1,1% vào năm 2015, 1% vào năm 2020.
- Đến năm 2010, đảm bảo 100% nhân dân các xã trong tỉnh nghe được đài phát thanh và xem được đài truyền hình tỉnh; 100% xã, phường, thị trấn có sân bãi tập luyện thể dục- thể thao.

- Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo nghề và hướng nghiệp, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên trên 50%, 60% và 70% vào năm 2010, 2015 và 2020. Giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp ở khu vực đô thị xuống còn dưới 2,8% vào năm 2010, dưới 2% trong giai đoạn 2015-2020. Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn của tỉnh xuống dưới 4% từ nay đến 2010 và xóa trong giai đoạn 2011-2015. Tăng cường xây dựng hệ thống các trường và Trung tâm dạy nghề công lập, khuyến khích phát triển các cơ sở dịch vụ dạy nghề ngoài công lập. Từ nay đến 2015, thành lập thêm 3-4 trường công nhân kỹ thuật và một số Trung tâm dạy nghề.
- Tỉ lệ hộ dùng điện đạt 100%, dùng nước sạch đạt trên 99% vào năm 2015.
   Về tổ chức, thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2006-2020 trên lĩnh vực Văn hóa-Xã hội, Ban VH-XH có một số ý kiến sau:

1. Trong quá trình tổ chức thực hiện, cần đẩy mạnh quá trình xã hội hóa theo Nghị quyết 05/2005/NQ-CP bằng các cơ chế, chính sách thông thoáng, ưu đãi để thu hút được các nguồn lực khác ngoài ngân sách đầu tư, tham gia vào các hoạt động giáo dục-đào tạo, các dịch vụ y tế, văn hóa, thể dục- thể thao, xây dựng nhà ở cho công nhân các Khu công nghiệp. Đặc biệt là phải sớm thực hiện việc chuyển đổi nhằm định hình mạng lưới trường lớp theo quy định của Luật giáo dục. Tiếp tục nghiên cứu phương thức tuyển sinh các lớp đầu cấp một cách hợp lý, khoa học. Tăng cường công tác định hướng nghề nghiệp cho học sinh đạt hiệu quả. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân có điều kiện đầu tư, xây dựng các cơ sở khám chữa bệnh kỹ thuật cao nhằm đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân và giảm áp lực đối với các cơ sở công lập hiện nay. Mặt khác, cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý Nhà nước, công tác thanh kiểm tra các hoạt động và có biện pháp xử phạt, chế tài hữu hiệu đối với những cơ sở vi phạm.
2. Đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực theo Nghị quyết số 51/2005/NQ-HĐND ngày 21/7/2005 của HĐND tỉnh về Đề án phát triển nguồn nhân lực, phục vụ KT-XH tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010 và tầm nhìn đến  năm 2020.
            3. Nhất trí với quy hoạch phát triển mạng lưới khám chữa bệnh của tỉnh. Tuy nhiên, điều cần quan tâm nhất hiện nay là công tác  đào tạo đội ngũ bác sĩ, cán bộ y tế để đáp ứng yêu cầu phát triển. Hiện nay, toàn tỉnh còn thiếu khoảng 600 bác sĩ, đến 2010 cần thêm 1000 bác sĩ. Vì thế, nếu không có kế hoạch đào tạo, cơ chế thu hút thì sẽ không có bác sĩ cho các bệnh viện, cơ sở y tế .

        Trên đây là báo cáo thẩm tra Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2006-2020 trên lĩnh vực Văn hóa-Xã hội. Ban VH-XH. HĐND tỉnh kính trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh.

                                                                      TM. BAN VĂN HÓA XÃ HỘI
                                                   TRƯỞNG BAN
                                                       Nguyễn Văn Hùng                                        
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